VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC
CHI TIẾT NHÁNH 2 : Bé với tài nguyên thiên nhiên
Người thực hiện: Bùi Thị Hường
Thứ 2 ngày 20/4/2026
Phát triển thể chất
VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay.

1. Mục đích yêu cầu
	- Trẻ biết tên vận động, biết cách tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay . 
	- Trẻ phối hợp tay, mắt nhịp nhàng, nhanh tay nhanh mắt tung và bắt lại bóng. Rèn cho trẻ sự khéo léo, nhanh nhạy.
	- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động.
2. Chuẩn bị
	- Bóng đủ cho trẻ
	- Bài hát “ Cho tôi đi làm mưa với”
3. Tiến hành
*Hoạt động1: Khởi động
	-  Cho trẻ đi khởi động, đi với các kiểu đi: Mũi chân, gót chân, khom lưng, chạy nhanh, chậm theo nhạc bài hát “Tàu lửa”  rồi về đội hình 4 hàng dọc.
*Hoạt động2: Trọng động
* Tập bài tập phát triển chung 4 lần x 4 nhịp kết hợp bài hát “Cho tôi đi làm mưa với”
                        + Động tác tay: Đưa 2 tay ra trước, sau và vỗ vào nhau ( ĐTNM)
                      + Động tác lưng, bụng, lườn: Đứng cúi người về trước.
                      + Động tác chân: Đứng nhún chân, khuỵu gối 
                      + Động tác bật: Bật chụm, tách chân
*  VĐCB:  Cô giới thiệu vận động “ Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay”
- Cô làm mẫu lần 1
	- Lần 2 + phân tích: 
		+ Chuẩn bị: Đứng tự nhiên, hai tay cầm bóng. Lòng bàn tay ngửa, các ngón tay mở tự nhiên ôm lấy nửa dưới quả bóng.
		+  Thực hiện: Tung bóng bằng 2 tay từ thấp lên cao. Sau khi bóng rời tay bay lên cao, cần quan sát và nhanh chóng phán đoán điểm rơi để di chuyển hoặc đứng im để bắt bóng. Khi bắt bóng, đưa 2 tay ra, lòng bàn tay mở ngửa lên để sờ bắt bóng.
	- Cho trẻ thực hiện lần lượt 2- 3 lần ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ )
	- Thi đua theo tổ 1- 2 lần.
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ
	- Hỏi lại trẻ tên vận động
	*TCVĐ: Kẹp bóng
	- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi, cho trẻ chơi 2 - 3 lần
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh.
	- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2 – 3 vòng quanh sân tập.
Đánh giá trẻ hàng ngày:





















Thứ 3 ngày 21/4/2026
Phát triển nhận thức
Sự kì diệu của nước
 1. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ nhận biết được các tính chất, trạng thái của nước: Bốc hơi, đông cứng, hoà tan...thông qua các hoạt động thí nghiệm: Trẻ biết quan sát, phán đoán dựa trên các thí nghiệm thực tế như các hiện tượng sự bốc hơi của nước, sự thay đổi hình dạng của nước đá, hoà màu trong nước. (Sự bốc hơi của nước, sự thay đổi hình dạng của nước đá, hoà màu trong nước)
- Trẻ khéo léo khi thực hiện thí nghiệm với nước. 
- Thông qua bài dạy giáo dục trẻ có ý thức sử dụng tiết kiệm nước, không nghịch nước sôi, không uống nước quá nóng, quá lạnh. Dạy trẻ sử dụng tiết kiệm điện nước.
- Trẻ hứng thú và tích cực tham gia các hoạt động.
2. Chuẩn bị
- Cốc thuỷ tinh, cốc nhựa, nước lọc, nước đá, phẩm màu.
- Video 1 số nguồn nước trong tự nhiên.
- Video nước đang đun sôi trên bếp.
3. Tiến hành
*Hoạt động 1: Khám phá về các nguồn nước, ích lợi của nước.
- Cho trẻ chơi TC “ Đong nướ”  và hỏi trẻ:
+ Các con vừa chơi trò chơi gì?
- Cho trẻ xem video một số nguồn nước trong tự nhiên: Nước ao, hồ, sông suối, biển...nước mưa
- Đàm thoại:
+ Các nguồn nước do đâu mà có?
+ Hằng ngày chúng mình cùng gia đình sử dụng nguồn nước làm gì? 
+ Kể công dụng của nước?
- Giáo dục: Trẻ có ý thức sử dụng tiết kiệm nước trong sinh hoạt hàng ngày.
* Hoạt động 2: Khám phá sự kì diệu của nước.
* Khám phá sự bốc hơi của nước: Quan sát nước bốc hơi.
- Cho trẻ xem video nước đang đun trên bếp:
+ Con thấy nước trong nồi như thế nào?
+ Phía trên mặt nồi có hiện tượng gì?
+ Vì sao khi nấu, nước sôi lại bốc hơi nước lên?
+ Quan sát mực nước trong nồi với mực nước ban đầu?
- Cô khái quát: Đây chính là hiện tượng bốc hơi của nước. Khi nước nóng nước sẽ bốc hơi tụ lại mặt nắp nồi, và mực nước trong nồi so với ban đầu sẽ bị cạn đi.
* Khám phá về sự tan chảy của nước đá.
- Cho trẻ lấy đá bỏ vào cốc và quan sát sự biến đổi của nước đá. 
+ Cho trẻ để tay lên nước đá, cảm giác như thế nào? 
+ Vì sao cục đá nhỏ tan nhanh hơn cục đá to?
- Cô khái quát: Nhiệt độ bên ngoài cao hơn nhiệt độ trong tủ lạnh nên đá sẽ tan ở nhiệt độ cao. Đá nhỏ tiếp xúc nhiều hơn với nhiệt độ bên ngoài nên sẽ tan nhanh hơn.
+ Có nên uống nước quá nóng hoặc quá lạnh không?
- Giáo dục: Không uống nước quá nóng, quá lạnh không tốt cho sức khoẻ.
* Khám phá sự hoà tan của nước:
- Chia trẻ thành nhóm nhỏ pha màu nước.
- Quan sát sự hoà tan khi cho màu vào nước.
- Cô khái quát: Nước hòa tan được các màu. Nước có thể đổi màu khi pha với các chất tạo màu sắc.
* Hoạt động 3: Hát múa “ Cho tôi đi làm mưa với”
- Cho trẻ hát múa “ Cho tôi đi làm mưa với” .
Đánh giá trẻ hàng ngày.















Thứ 4 ngày 22/4/2026
Phát triển ngôn ngữ
Kể lại truyện: Giọt nước tý xíu
 1. Mục đích - yêu cầu:
 - Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật trong truyện, hiểu nội dung câu chuyện, biết kể truyện theo lời dẫn của cô.
 - Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, tự tin khi trả lời câu hỏi, kể chuyện.
 - Thông qua câu chuyện giáo dục trẻ biết tiết kiệm và  bảo vệ các nguồn nước. Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động.
 2. Chuẩn bị 
 - Sa bàn rối dẹt có nội dung câu chuyện “Giọt nước tý xíu”.
- Câu chuyện “Giọt nước tý xíu” trên máy vi tính.
- Nhạc bài hát: Cho tôi đi làm mưa với.
 3. Tổ chức 
* HĐ1: Đố bé nước gì
- Cô đọc câu đố: Hạt gì mà ở trên cao
                   Tí ta tí tách cây vườn thêm xanh?
 - Hỏi trẻ: + Đó là  gì?
	         + Hạt mưa từ đâu rơi xuống? Vì sao có nước mưa?
	         + Ngoài mưa ra con còn biết nguồn nước gì khác?
- TC: Mưa to mưa nhỏ.
* HĐ2: Truyện: “Giọt nước tý xíu”
- Cô hỏi trẻ: + Con biết câu chuyện nào về nước?
- Cô giới thiệu câu chuyện và kể cho trẻ nghe chuyện lần 1 kết hợp với cử chỉ điệu bộ.
- Hỏi trẻ:  + Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?
                 + Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
- Cô giảng nội dung câu chuyện: Câu chuyện kể về giọt nước và anh em họ hàng nhà nước có ở tất cả mợi nơi biển, sông suối, ao hồ, trên trời, dưới đất... Câu chuyện nói về bạn giọt nước Tí Xíu, nhờ có sức nóng của ông mặt trời, bạn Tí Xíu đã biến thành hơi bay lên trời ngưng tụ thành những đám mây. Khi gặp những cơn gió mạnh, Tí Xíu và các bạn rơi xuống mặt đất tạo thành mưa..
- Cô kể truyện lần 2 kết hợp với sa bàn rối minh họa.
- Đàm thoại về nội dung câu chuyện:
- Trong truyện có những ai?
- Tí xíu là ai?, các con có biết tí xíu là ntn không?
- Buổi sáng tí xíu đã gặp ai?
+ Ông mặt trời nói gì với tí xíu?
+ Ông mặt trời làm gì để tí xíu đến được đất liền?
+ Tí xíu đã nói gì với biển cả trước khi bay đi?
+ Tí xíu cùng các bạn đã làm gì để bay vào đất liền?
+ Ai đã đưa đám mây bay qua dòng sông?
+ Xế chiều ông mặt trời như nào?            
  	+ Sau khi có cơn gió thổi qua tí xíu và các bạn đã làm gì?
  	+ Khi các bạn và tí xíu xích gần nhau tạo  thành gì? Và cuối cùng Tí xíu và các bạn biến thành gi?
- Sau đó một tia sáng vạch ngang bầu trời. Rồi một tiếng sét đinh tai vang lên. Gió thổi mạnh hơn và điều gì đã xảy ra?
- Các con có biết thế nào là cơn giông không?
=> Cơn giông xuất hiện khi trời sắp mưa. Cơn giông là hiện tượng gió mạnh, sấm sét dữ dội và mưa rất to. Nước mưa có tác dụng gì với con người và cây cối, con vật?
-  Giáo dục: Truyện kể về 1 giọt nước có tên là Tí Xíu sống ở biển, một hôm ông Mặt trời rủ Tí xíu vào đất liền chơi. Mặt trời đã làm Tí xíu bay lên thành những đám mây. Tí xíu đã bay vào đất liền cùng với các bạn. Trời trở lạnh Tí xíu cùng các bạn trở thành 1 khối đông đặc. Khi có tiếng nổ đinh tai Tí xíu và các bạn rơi xuống ao hồ và trở lại biển cùng gia đình.
- GD trẻ biết tiết kiệm, bảo vệ và giữ gìn các nguồn nước. Để giữ cho nguồn nước sạch nhớ không vứt, thải rác ra môi trường, ra nguồn nước, phải biết sử dụng tiết kiệm nước.
 - Cô cho trẻ nghe truyện lần 3 kết hợp cho trẻ xem trên máy vi tính.
* HĐ3: Cho trẻ kể lại chuyện giọt nước tý xíu
   	- Cho trẻ kể theo lời dẫn của cô.
* Kết thúc: Cho trẻ vận động bài hát: “Cho tôi đi làm mưa với”.
Đánh giá trẻ hằng ngày





Thứ 5 ngày 23/4/2026
Phát triển thẩm mỹ
- Dạy KNVĐMH: “ Cho tôi đi làm mưa với”
- NDKH: + TCÂN: “Cảm thụ âm nhạc”
+ Hát nghe: “ Giọt mưa và em bé”- Tác giả Quang Huấn.
1.Mục đích yêu cầu:
- Trẻ thuộc bài hát “Cho tôi đi làm mưa với”, biết các động tác vận động minh hoạ kết hợp với lời bài hát.
- Trẻ có kĩ năng hát và vận động minh họa nhịp nhàng theo lời bài hát, trẻ thể hiện tình cảm, cảm xúc khi tham gia biểu diễn. Phát triển cho trẻ tai nghe và khả năng cảm thụ âm nhạc khi tham gia trò chơi âm nhạc.
- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi âm nhạc, vận động minh họa, chú ý lắng nghe cô hát, tích cực tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn.
2. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô
- Nhạc đệm bài hát dạy trẻ: “Cho tôi đi làm mưa với”; bài hát nghe “Giọt mưa và em bé”
- Nhạc trò chơi “Heavy and light”
- Video nhạc bài hát
* Đồ dùng của trẻ
- Ghế ngồi đủ cho trẻ.
- Xước cài cho trẻ
3 . Tiến hành:
Hoạt động 1: Trò chơi âm nhạc “Cảm thụ âm nhạc”
- Cô giới thiệu nốt nhạc vui nhộn.
- Cho trẻ nghe video giới thiệu trò chơi theo nốt nhạc vui nhộn.
- Nốt nhạc dẫn dắt vào trò chơi âm nhạc “Cảm thụ âm nhạc” 
	+ Cách chơi: Nghe nhạc kết hợp với các bộ phận trên cơ trẻ tạo ra tiết tấu âm nhạc theo nhạc bài “heavy and light” 
	+ Lần 1: Dùng 2 tay đưa lên tai và lắng nghe.
	+ Lần 2: Vỗ tay
	+ Lần 3: Hai tay xoay tròn.
	+ Lần 4:  Vỗ tay lên đùi.
- Trẻ chơi 2- 3 lần, cô nhận xét trẻ chơi
- Cô giới thiệu nhân vật tiếp theo.
- Giọt nước dẫn dắt giai điệu bài hát “Cho tôi đi làm mưa với”
	+ Trẻ nghe nhạc đoán tên bài hát, tác giả.
Hoạt động 2: Dạy KNVĐMH bài hát “Cho tôi đi làm mưa với”
- Trẻ hát lại bài hát “Cho tôi đi làm mưa với” 1-2 lần. Cô nhận xét khen ngợi trẻ
- Giảng nội dung: Bài hát "Cho tôi đi làm mưa với" của nhạc sĩ Hoàng Hà là một ca khúc thiếu nhi vui tươi, hồn nhiên, nói lên mong ước của bạn nhỏ muốn cùng chị gió đi làm mưa để tưới mát cây cối, hoa lá, giúp ích cho đời và làm cho môi trường thêm xanh tốt. 
- Cho trẻ về tổ tặng mỗi bạn 1 xước cài.
- Cho 3 tổ thể hiện bài hát, nhận xét trẻ.
- Cho 1 trẻ lên vận động theo ý tưởng của trẻ.
- Cô dẫn dắt giới thiệu vận động minh hoạ kết hợp theo lời bài hát “Cho tôi đi làm mưa với”
- Cô hát và vận động mẫu
- Cô hát và vận động mẫu kết hợp phân tích các động tác
+ Câu hát 1: “Cho tôi đi làm mưa với”: Một tay chống vào hông, một tay cô đưa ra trước vẫy tay sau đó đổi bên.
+ Câu hát 2: “Chị gió ơi chị gió ơi”: Hai tay đưa cao vòng qua đầu lần lượt đưa sang 2 bên, đồng thời nhún ký chân
+ Câu hát 3: “Tôi muốn cây được xanh lá”: 2 tay đan chéo thẳng phía trước xuôi 2 bên.
+ Câu hát 4: “Hoa lá được tốt tươi”: Hai tay vòng từ dưới lên đưa lên cao lắc cổ tay.
+ Câu hát 5: “Cho tôi đi làm mưa với”: Múa như câu hát 1
+ Câu hát 6: “Chị gió ơi chị gió ơi” Múa như câu hát 2
+ Câu hát 7: “ Làm hạt mưa giúp cho đời”: Múa như câu hát 3
+ Câu hát 8: “ Không phí hoài rong chơi”: Hai tay xua trước ngực
- Cô cùng trẻ vận động 2-3 lần không nhạc. Cô chú ý sửa sai cho trẻ
- Cô cùng trẻ vận động 2-3 lần cùng nhạc đệm
- Cho trẻ vận động dưới các hình thức: tổ, nhóm, cá nhân. Chú ý sửa sai cho trẻ.
- Hỏi trẻ: Con vừa thực hiện vận động gì kết hợp lời bài hát?
- Cô cho cả lớp vận động lại 1 lần
* Hoạt động 3: Hát nghe “Giọt mưa và em bé”
- Cô giới thiệu bài hát nghe “Giọt mưa và em bé” tác giả Quang Huấn
- Cô hát lần 1minh họa
- Giảng nội dung: Bài hát ca ngợi sự gắn bó giữa em bé và thiên nhiên, giọt mưa luôn đem lại niềm vui cho em bé và mang lại không khí mát mẻ cho cây cối thiên nhiên.
- Cô hát lần 2 + khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô.
Đánh giá trẻ hàng ngày:

















Thứ 6 ngày 24/4/2026
Phát triển TCKNXH
Dạy trẻ phân loại rác
1. Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết các loại rác thải: rác tái chế, rác hữu cơ và rác không tái chế. Trẻ hiểu được khái niệm và tầm quan trọng của việc phân loại rác.
- Rèn trẻ hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường. Để rác đúng nơi quy định, biết phân loại rác tái chế, rác vô cơ, rác hữu cơ.
- Trẻ hào hứng và tích cực tham gia hoạt động, chơi trò chơi
2. Chuẩn bị
- Bài giảng PP về dạy trẻ phân loại rác.
- Bài hát: “Không xả rác”.
3. Tiến hành
Hoạt động 1: Mảnh ghép kì diệu
- Cho trẻ chơi trò chơi “Ô cửa bí mật” trên máy tính
- Hỏi trẻ:
+ Các con quan sát ô cửa có bức tranh gì? 
+ Các bạn trong bức tranh đang làm gì?
+ Các con thấy các bạn đã vất rác đúng nơi quy định chưa?
Hoạt động 2: Dạy kĩ năng phân loại rác
- Cho trẻ xem video về các loại rác trên máy tính.
- Có 3 loại rác thải:
+ Con hãy kể tên nhóm rác hữu ? 
+ Con hãy kể tên thải tái chế ? 
+ Con hãy kể tên chất thải vô cơ ?
- Cô khái quát lại:
+ Nhóm rác hữu cơ bao gồm: Thức ăn thừa, cành cây, lá cây, vỏ trái cây.... 
+ Nhóm rác thải tái chế bao gồm: Sách báo cũ, vỏ lon, vỏ chai nhựa, vải vụn... 
+ Nhóm chất thải vô cơ bao gồm: Túi ni lông, găng tay, vỏ bóng đèn....
- Có 3 loại thùng rác để đựng từng loại rác: Thùng rác vô cơ, thùng rác hữu cơ, thùng rác tái chế.
 Hoạt động 3: Bé phân loại rác
- Cho trẻ chơi trò chơi phân loại rác trên máy tính:
+ Vỏ hộp sữa khi uống xong con nên bỏ vào thùng rác nào? 
+ Vỏ chuối khi ăn xong con nên bỏ vào thùng rác nào?
+ Bóng đèn hỏng là loại rác thải gì? Con nên bỏ vào thùng rác nào?
+ Sách, báo cũ con bỏ vào thùng rác nào?
- Cho trẻ chơi trò chơi chọn hành vi đúng sai:
	+ Trẻ chọn lô tô gắn theo hành vi
- Cho trẻ phân loại các loại rác về đúng thùng rác?
+ Bé hãy chọn rác thuộc rác hữu cơ?
+ Bé hãy chọn rác thuộc rác vô cơ?
+ Bé hãy chọn rác thuộc rác tái chế nhé ?
· Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường xung quanh.
Đánh giá trẻ hàng ngày.
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